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1 Nguyễn Hữu Thê 10/12/1990 Nam C5143148 499MM/2024/EPS LĐMM

2 Trương Hoàng 02/01/1994 Nam C5498096 500MM/2024/EPS LĐMM

3 Hồ Bá Thu 10/04/1984 Nam C2448578 501MM/2024/EPS LĐMM

4 Lê Thị Thương 05/02/1998 Nữ C2447639 502MM/2024/EPS LĐMM

5 Nguyễn Văn Tài 01/01/1985 Nam N2251599 503MM/2024/EPS LĐMM

6 Hoàng Văn Tuấn 10/07/1998 Nam N2058045 504MM/2024/EPS LĐMM

7 Phạm Văn Dũng 28/06/1992 Nam C5576300 505MM/2024/EPS LĐMM

8 Phùng Bá Lâm 25/02/1998 Nam C5493818 506MM/2024/EPS LĐMM

9 Đào Minh Trí 18/06/1993 Nam C1963790 507MM/2024/EPS LĐMM

10 Trần Đức Thiện 20/12/1988 Nam C8765341 508MM/2024/EPS LĐMM

11 Trương Văn Tuyển 16/09/1988 Nam P03566738 509MM/2024/EPS LĐMM

12 Trần Văn Thuyết 02/04/1989 Nam C4457079 510MM/2024/EPS LĐMM
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13 Nguyễn Văn Nam 28/10/1982 Nam N2280424 511MM/2024/EPS LĐMM

14 Phan Văn Hóa 29/03/1998 Nam C1335213 512MM/2024/EPS LĐMM

15 Hà Giang 21/07/1990 Nữ C2150343 513MM/2024/EPS LĐMM

16 Nguyễn Quang Thắng 20/03/1993 Nam C4212625 514MM/2024/EPS LĐMM

17 Đặng Văn Cường 15/06/1999 Nam C5500419 515MM/2024/EPS LĐMM

18 Nguyễn Thị Quỳnh 28/08/1995 Nữ C2448571 516MM/2024/EPS LĐMM

19 Nguyễn Bảo Trung 20/07/1992 Nam C5499764 517MM/2024/EPS LĐMM

20 Dương Đức Đài 20/06/1997 Nam C2638521 518MM/2024/EPS LĐMM

21 Nguyễn Tiến Dinh 23/03/1982 Nam C1883122 519MM/2024/EPS LĐMM

22 Chu Chí Cao 12/11/1990 Nam C5587215 520MM/2024/EPS LĐMM

23 Trần Trọng Long 09/11/1988 Nam C3527505 521MM/2024/EPS LĐMM

24 Võ Mộng Tâm 20/10/1990 Nam C5667007 522MM/2024/EPS LĐMM

25 Trương Sơn Tùng 07/05/1994 Nam C3402695 523MM/2024/EPS LĐMM

26 Nông Văn Nghiệp 29/10/1999 Nam N2490264 524MM/2024/EPS LĐMM



27 Phạm Trí Dũng 07/02/1990 Nam C0088920 525MM/2024/EPS LĐMM

28 Đỗ Văn Ngọc 01/05/1995 Nam C5666516 526MM/2024/EPS LĐMM

29 Lê Văn Cương 23/08/1993 Nam C5499001 527MM/2024/EPS LĐMM

30 Danh Minh Khiêm 20/12/1985 Nam C3062189 528MM/2024/EPS LĐMM

31 Trần Văn Bình 06/10/1985 Nam C4273360 529MM/2024/EPS LĐMM

32 Nguyễn Cảnh Toàn 23/07/1996 Nam C4058312 530MM/2024/EPS LĐMM

33 Hoàng Vấn 22/12/1982 Nam Q00439821 531MM/2024/EPS LĐMM

34 Đỗ Văn Vịnh 19/07/1993 Nam C5580280 532MM/2024/EPS LĐMM

35 Nguyễn Thị Du 08/06/1994 Nữ C1599682 4776/2024/EPS LĐ CBT

36 Nguyễn Hữu Phong 20/12/1987 Nam B4940675 6050/2024/EPS LĐ CBT


